
Trường THPT Nguyễn Hữu Huân  

           Tổ Ngữ văn 

                               MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12– THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

TT Kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng 
% Tổng 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  Vận dụng cao   

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phú

t) 

Tỉ lệ 

( %) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

câu hỏi 

Thời 

gian 

(phút) 

1 Đọc hiểu 

Văn bản ngoài 

nhà trường  

20 10 20 10 10 10 0 0 04 30 
 

5.0 

2 Làm văn 

-Sóng- XQ 

- Người  lái đò 

Sông Đà  

-Ai đã đặt tên 

cho dòng sông ? 

20 10 10 5 15 25 5 20 01 60 

 

 

5.0 

Tổng 40 20 30 15 25 35 5 20 05 90 100 

Tỉ lệ %  40 30     25         5   100 

Tỉ lệ chung 70 30  100 

-----------HẾT ---------- 

 



 

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân  

               Tổ Ngữ văn 

                               MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC  KÌ I-NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

T

T 
Kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng 
% Tổng 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  Vận dụng cao   

Tỉ 

lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

( %) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

câu hỏi 

Thời 

gian 

(phút) 

1 Đọc hiểu 

Văn bản 

ngoài nhà 

trường  

20 10 20 10 10 10 0 0 04 30 

 

5.0 

2 Làm văn 

-Chí Phèo-

NC 

- Chữ người 

tử tù-NT 

- Hai đứa trẻ-

TL   

20 10 10 5 15 25 5 20 01 60 

 

 

 

5.0 

Tổng 40 20 30 15 25 35 5 20 05 90 100 

Tỉ lệ %  40 30     25         5   100 

Tỉ lệ chung 70 30  100 

-----------HẾT ---------- 



 

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân  

           Tổ Ngữ văn 

                                        MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC  KÌ I-NĂM HỌC 2022-2023 

                                          MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10– THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

TT Kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng 
% Tổng 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  Vận dụng cao   

Tỉ 

lệ 

(%

) 

Thời 

gian 

(phú

t) 

Tỉ lệ 

( %) 

Thời 

gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời gian 

(phút) 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

câu hỏi 

Thời 

gian 

(phút) 

1 Đọc hiểu 

Văn bản 

ngoài nhà 

trường  

( Thơ, Sử thi 

) 

20 10 20 10 20      25 0 0 05 45 

 

5.0 

2 Làm văn 

Nghị luận xã 

hội 
20 10 10 5 15 15 5 15 01 45 

 

 

5.0 

Tổng 40 20 30 15 25 40 5 15 05 90 100 

Tỉ lệ %  40 30     25         5   100 

Tỉ lệ chung 70 30  100 

                                                                                -HÊT-  



 


